
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỨC CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 
 ĐẠT KẾT QUẢ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÃ ĐỨC CHÂU NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày         tháng  7 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân xã Đức Châu) 
 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Chức 

vụ 

hoặc 

 chức 

danh 
công 

tác 

CQ đơn vị 

 đang làm việc 

(viết đúng như 

trong bảng chỉ 
tiêu) 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị 
Thịnh  

08/03/1990 Nữ Kinh 
GV-

TTCM 
Trường  MN 

Diễn Vạn 
 

2 
Phạm Thị 

Nhàn  
09/12/1988 Nữ Kinh 

GV-
TPCM 

Trường  MN 
Diễn Vạn 

 

3 Phan Thị An 12/02/1989 Nữ Kinh GV 
Trường  MN 

Diễn Vạn 
 

4 
Nguyễn Thị 

Lân  
20/10/1990 Nữ Kinh GV 

Trường  MN 
Diễn Vạn 

 

5 
Nguyễn Thị 
Hữu  

18/05/1990 Nữ Kinh GV 
Trường  MN 

Diễn Vạn 
 

6 
Hoàng Thị 
Hạnh  

10/06/1988 Nữ Kinh GV 
Trường  MN 

Diễn Vạn 
 

7 Chu Thị Oanh 01/01/1984 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường MN Diễn 
Phong 

 

8 
Nguyễn Thị 
Xoan 

28/07/1989 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường mầm non 
Diễn Kỷ 

 

9 Ngô Thị Thảo 08/07/1991 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường mầm non 
Diễn Kỷ 

 

10 
Phan Thị 
Thành 

9/10/1983 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường mầm non 
Diễn Kỷ 

 

11 Cao Thị Sâm 07/05/1989 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường mầm non 
Diễn Kỷ 

 

12 
Tăng Thị 
Trinh 

15/01/1994 Nữ Kinh 
Giáo 
viên 

Trường mầm non 
Diễn Kỷ 
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